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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Phê duyệt Đề án Phát triển các ngành công nghiệp đến năm

2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính

phủ về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản;

Căn cứ Chương trình hành động của ngành công nghiệp số 2749/CV - KHĐT ngày

22/7/2002 của Bộ Công nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ

công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" với các nội dung chủ yếu

sau:

1. Quan điểm

Phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm

thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) nông nghiệp và nông thôn.

Phát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung của phát triển bền vững, bảo đảm

tăng trưởng đồng đều giữa các vùng; gắn kết chặt chẽ nguồn lực con người, thành

tựu công nghệ kỹ thuật với đặc điểm từng vùng; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại

lực, tạo điều kiện cho các thành phần và loại hình tổ chức kinh tế phát triển; gắn phát
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triển công nghiệp với phát triển xã hội, quan tâm thích đáng đến vùng sâu, vùng xa,

giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá. Phát triển công nghiệp nông thôn phải gắn

với củng cố quốc phòng toàn dân, đặc biệt là ở các vùng xung yếu.

2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát và lâu dài của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là xây dựng

một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá quy mô lớn, bền vững, ứng dụng các thành

tựu khoa học công nghệ; có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tiêu

dùng, sản xuất trong nước, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; có cơ cấu kinh tế

hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển và từng

bước được hiện đại hoá, xây dựng con người mới, nông thôn mới giầu mạnh, công

bằng, dân chủ, văn minh.

Mục tiêu cụ thể của đề án là: Tăng tỷ trọng công nghiệp nông thôn lên khoảng 32%

so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp (GO) vào năm 2010 (hiện nay khoảng 25%);

phát triển công nghiệp nông thôn theo các quy hoạch phát triển công nghiệp vùng,

địa phương đã được phê duyệt. Thu hút lao động nông nghiệp sang công nghiệp,

tạo tiền đề cho việc tăng năng suất lao động và thu nhập trong nông nghiệp; giảm sự

chênh lệch thu nhập bình quân giữa các địa phương, các vùng xuống còn khoảng

3,5 lần vào năm 2010 (hiện nay là xấp xỉ 5 lần), tạo đà cho sự phát triển bền vững;

tham gia giải quyết triệt để các vấn đề xã hội, đảm bảo công bằng, phát triển đời

sống văn minh công nghiệp ở nông thôn.

3. Định hướng phát triển

a) Nhóm ngành có tính chất phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn

- Ngành điện: Đẩy nhanh việc thực hiện điện khí hoá nông thôn, miền núi để tạo điều

kiện cho nhân dân nâng cao dân trí, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp. Phấn đấu đến năm 2010 đạt 90% số hộ dân nông thôn có điện, đến năm

2020 đạt 100% số hộ dân nông thôn có điện. Nâng cao chất lượng cung cấp điện,

bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

- Ngành cơ khí:



Gắn kết chặt chẽ với tổ chức sản xuất nông nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp.

Phát triển tập trung, có chọn lọc một số phân ngành, một số sản phẩm cơ khí như

máy động lực, thiết bị phục vụ cơ giới hoá khâu làm đất, thu hoạch, bảo quản sau

thu hoạch, thiết bị chế biến.

Sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp - nông thôn phải đa dạng về quy mô và trình

độ công nghệ, loại hình, kiểu dáng mẫu mã máy móc thiết bị, phù hợp điều kiện và

tập quán, trình độ sử dụng của các địa phương khác nhau. Phát triển các dịch vụ

cung cấp và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp.

Kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và công nghệ trung bình, tạo điều kiện ứng dụng

những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Khuyến khích mọi thành

phần kinh tế cùng tham gia sản xuất máy móc thiết bị cơ khí nông nghiệp từ đơn

giản đến phức tạp, tranh thủ khai thác nguồn vốn trong dân để phát triển sản xuất cơ

khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

- Ngành hoá chất: Cung cấp những sản phẩm hoá chất cơ bản cho trồng trọt, chăn

nuôi, thuỷ sản và bảo vệ môi trường. Trước hết phải thoả mãn nhu cầu cơ bản của

sản xuất nông nghiệp về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản sau thu

hoạch.

b) Nhóm ngành công nghiệp phát triển ở khu vực nông nghiệp và nông thôn

- Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản: Phấn đấu năm 2005 đạt kim

ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản chế biến hơn 8 tỷ USD, tỷ trọng chiếm khoảng

30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp cả nước. Về giá trị gia tăng (VA),

năm 2005 và 2010 cần phấn đấu đạt tỷ lệ VA/GO tương ứng khoảng 39% và 47%.

Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, có lợi thế so sánh về nguồn nguyên liệu.

Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống điện, nước, thuỷ lợi hoàn chỉnh

phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, vận chuyển và chế biến sản phẩm nông nghiệp tạo

thành hệ thống liên hoàn, khép kín.

- Ngành dệt may, da giầy: Mục tiêu của ngành như sau

 

Bảng 1: Giá trị sản xuất công nghiệp của dệt may, da giầy



Năm

2000 2005 2010

- Các sản phẩm chủ yếu:     

+ Bông xơ 1.000 tấn 6,7 30 80

+ Xơ sợi tổng hợp 1.000 tấn 45 60 120

+ Sợi 1.000 tấn 85 150 300

+ Vải lụa Triệu m2 304 800 1.400

+ Sản phẩm dệt kim Triệu SP 90 300 500

+ Sản phẩm may (qui chuẩn) Triệu SP 400 780 1.500

+ Giầy dép các loại Triệu đôi 250 410 640

+ Cặp túi các loaị Triệu cái 31 51 80

+ Da thuộc Triệu sqft 17 40 80

- Kim ngạch xuất khẩu: Triệu

USD

3.283 6.700 12.700

+ Hàng dệt Triệu

USD

370 1.000 3.000

+ Hàng may Triệu

USD

1.445 3.000 5.000

+ Giầy dép Triệu

USD

1.468 2.700 4.700



Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành dệt may, da giầy theo vùng lãnh thổ đến năm

2010

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về số

lượng, chất lượng, chủng loại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhu

cầu xây dựng nhà ở, đường xá ở khu vực nông thôn, miền núi.

- Ngành công nghiệp khai khoáng: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất

công nghiệp bình quân thời kỳ 2001-2010 là 8-9%/năm, (trong đó 2001-2005: 9-11%;

2006-2010: 5-7%), bảo đảm cung cấp phần lớn năng lượng sơ cấp và các loại

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của

nền kinh tế.

c) Tiểu thủ công nghiệp

Phát triển ngành nghề thủ công phải gắn với phát triển nông nghiệp, công nghiệp và

thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phát triển những ngành nghề thủ công có

nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh. Lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp, kết hợp

giữa công nghệ truyền thống và công nghệ tiên tiến. Đầu tư nâng cao chất lượng,

phát triển các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, mở rộng

thị trường xuất khẩu, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm. Kết hợp hài hoà

nhiều quy mô, nhiều loại hình tổ chức và sở hữu trong phát triển tiểu thủ công

nghiệp.

Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp của mỗi địa phương phải phù hợp với chiến lược

phát triển ngành công nghiệp và gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói

chung, quy hoạch phát triển công nghiệp nói riêng của từng địa phương, nhằm giải

quyết những vấn đề kinh tế – xã hội ở nông thôn. Trong từng thời kỳ, mỗi địa

phương cần đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể để tập trung phát triển ngành

nghề nông thôn ở một số cụm, trung tâm, từ đó lan toả ra các khu vực khác.

3. Giải pháp

3.1. Giải pháp chung

a) Giải pháp về quản lý


